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	 BỘ CÔNG AN

Số:             /2022/TT-BCA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022


   

	THÔNG TƯ

Quy định về quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi
người có công với cách mạng trong Công an nhân dân

 


 Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, hồ sơ công nhận người có công với cách mạng; quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 75/2021/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) là người có công với cách mạng, bao gồm:
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
- Liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh);

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

2) Các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương);
3) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương, bị bệnh thuộc diện được xem xét, công nhận người có công với cách mạng thì Công an đơn vị, địa phương nơi cán bộ, chiến sĩ đang công tác hoặc trước khi xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu, chuyển ngành hoặc hy sinh chủ trì, phối hợp với Công an đơn vị, địa phương liên quan lập hồ sơ, đề xuất công nhận người có công theo quy định. Trường hợp Công an đơn vị, địa phương trước khi xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu, chuyển ngành hoặc hy sinh đã giải thể, sáp nhập thì Công an đơn vị, địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc tiếp nhận địa bàn của đơn vị, địa phương đã giải thể, sáp nhập chịu trách nhiệm thực hiện.
2. Việc lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân phải đảm bảo khách quan, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Tổ chức xác lập hồ sơ phải đúng đối tượng, chính xác, kịp thời, công khai và minh bạch.
3. Hồ sơ người có công với cách mạng được quản lý tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định. Các loại giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ người có công là bản chính. Trường hợp sử dụng bản sao có chứng thực được quy định cụ thể tại Thông tư này.
4. Trong thời hạn quy định tại Thông tư này, nếu hồ sơ không đủ điều kiện xem xét, giải quyết, cơ quan thụ lý hồ sơ phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. Nghiêm cấm khai báo gian dối, làm giả, làm sai lệch hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng hoặc gây phiền hà, sách nhiễu trong lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân.
Chương II
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ CÔNG NHẬN VÀ THỰC HIỆN
 CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Môc 1
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN NGÀY KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

Điều 4. Hồ sơ đề nghị công nhận

1. Bản khai của người hoạt động cách mạng hoặc thân nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.
2. Giấy tờ làm căn cứ công nhận theo quy định tại Điều 5 hoặc Điều 10 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
3. Văn bản đề nghị của Công an đơn vị, địa phương.
Điều 5. Trình tự thực hiện
1. Người hoạt động cách mạng hoặc đại diện thân nhân (người thờ cúng) của người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần viết bản khai theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và gửi kèm một trong các giấy tờ, tài liệu làm căn cứ công nhận quy định tại Điều 5 hoặc Điều 10 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm xác nhận bản khai và gửi đầy đủ hồ sơ đến Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (qua Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người hoạt động cách mạng hoặc thân nhân người hoạt động cách mạng thường trú). 
3. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh) tiếp nhận bản khai và các giấy tờ, tài liệu có liên quan có trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với Công an đơn vị, địa phương nơi người hoạt động cách mạng công tác hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh, bổ sung giấy tờ, tài liệu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có đủ hồ sơ theo quy định, có văn bản đề nghị công nhận gửi về Cục Tổ chức cán bộ.
4. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm thẩm định, trình Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 theo Mẫu số 49 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; chuyển quyết định công nhận kèm hồ sơ đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đề nghị để di chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người hoạt động cách mạng hoặc đại diện thân nhân (người thờ cúng) thường trú để thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.

Trường hợp không đủ điều kiện công nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Môc 2
LIỆT SĨ
Điều 6. Hồ sơ đề nghị công nhận
1. Giấy chứng nhận hy sinh của Công an đơn vị, địa phương.
2. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hy sinh quy định tại Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
3. Văn bản đề nghị công nhận liệt sĩ của Công an đơn vị, địa phương, trong đó nêu chi tiết về trường hợp hy sinh của cán bộ, chiến sĩ.
  §iÒu 7. Trình tự thực hiện
1. Công an đơn vị, địa phương có cán bộ, chiến sĩ hy sinh lập hồ sơ công nhận liệt sĩ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận hy sinh theo Mẫu số 34 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

2. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của Công an đơn vị, địa phương. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm xem xét, trình lãnh đạo Bộ Công an ký văn bản đề nghị kèm hồ sơ công nhận liệt sĩ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Sau khi tiếp nhận Bằng “Tổ quốc ghi công” và bản sao quyết định cấp Bằng; trong thời gian 05 ngày, Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” và hồ sơ liệt sĩ cho Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.
 Trường hợp không đủ điều kiện công nhận thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do để Công an đơn vị, địa phương thông báo cho gia đình cán bộ, chiến sĩ biết.

3. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được Bằng “Tổ quốc ghi công” và bản sao quyết định cấp Bằng kèm hồ sơ liệt sĩ, có trách nhiệm thông báo cho đại diện gia đình liệt sĩ biết; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân liệt sĩ thường trú để tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ; trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ và bàn giao hồ sơ liệt sĩ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ thường trú để thực hiện chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Trường hợp không còn thân nhân thì tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, bàn giao Bằng “Tổ quốc ghi công” về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ thường trú trước khi hy sinh. Nếu không xác định được nơi thường trú trước khi hy sinh thì bàn giao về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ hoặc địa phương nơi liệt sĩ an táng để quản lý và thực hiện chế độ.
Mục 3
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, 
ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
Điều 8. Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi

1. Bản khai cá nhân.

2. Bản sao quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.

3. Văn bản ®Ò nghÞ cña C«ng an ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng.

Điều 9. Trình tự thực hiện
1. Đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang công tác trong Công an nhân dân

a) Cá nhân: Lập bản khai cá nhân theo Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao được chứng thực từ quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao có chứng thực Bằng Anh hùng gửi Công an đơn vị, địa phương nơi công tác;

b) Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày có trách nhiệm xác nhận bản khai và có văn bản kèm các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này gửi về Cục Tổ chức cán bộ;
c) Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 58 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; sau đó chuyển về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ để quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.
2. Đối với trường hợp được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đã chuyển ngành, nghỉ công tác hoặc từ trần mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì cá nhân hoặc đại diện thân nhân hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm lập bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Mục 4
THƯƠNG BINH
Điều 10. Hồ sơ đề nghị công nhận
1. Giấy chứng nhận bị thương của Công an đơn vị, địa phương.
2. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương quy định tại Điều 37 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
3. Biên bản giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền.
4. 02 ảnh chân dung, nền xanh, kích cỡ 2x3cm.
5. Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương, trong đó nêu chi tiết về trường hợp bị thương của cán bộ, chiến sĩ.
Điều 11. Trình tự thực hiện công nhận thương binh

1. Công an đơn vị, địa phương có cán bộ, chiến sĩ bị thương lập hồ sơ đề nghị công nhận thương binh theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bị thương theo Mẫu số 35 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và giấy giới thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật.

2. Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 25 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổ chức khám giám định thương tật; gửi biên bản giám định y khoa theo Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Công an đơn vị, địa phương nơi cấp giấy giới thiệu. Trường hợp chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
3. Sau khi có biên bản giám định y khoa, Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này và gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

4. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận thương binh của Công an đơn vị, địa phương chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định, ký quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 59 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và giấy chứng nhận thương binh theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP hoặc quyết định trợ cấp thương tật một lần theo Mẫu số 61 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và chuyển hồ sơ thương binh về Công an đơn vị, địa phương nơi đề nghị.

Trường hợp không đủ điều kiện công nhận thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận hồ sơ và quyết định công nhận thương binh có trách nhiệm quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định. Trường hợp đã xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu, chuyển ngành thì cấp phiếu báo di chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thương binh thường trú theo Mẫu số 93 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
6. Người bị thương đã được giám định sau đó bị thương tiếp thì thực hiện trình tự theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Điều 12. Hồ sơ điều chỉnh chế độ đối với vết thương đặc biệt tái phát
1. Đơn đề nghị.

2. Bản tóm tắt bệnh án điều trị vết thương tái phát. Trường hợp phẫu thuật phải có thêm phiếu phẫu thuật của cơ sở y tế tuyến huyện trở lên.

3. Bản sao giấy chứng nhận bị thương.

4. Bản sao biên bản giám định y khoa của các lần giám định.

5. Bản trích lục hồ sơ thương binh của Công an đơn vị, địa phương.

6. Văn bản đề nghị điều chỉnh trợ cấp của Công an đơn vị, địa phương.

Điều 13. Trình tự thực hiện điều chỉnh trợ cấp thương tật đối với vết thương đặc biệt tái phát
1. Cá nhân có vết thương đặc biệt tái phát làm đơn đề nghị theo Mẫu số 33 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản tóm tắt bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an), nếu đã phẫu thuật phải có thêm phiếu phẫu thuật gửi Công an đơn vị, địa phương nơi công tác.

2. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang lưu tại đơn vị, nếu đủ điều kiện thì gửi các giấy tờ, bản trích lục hồ sơ thương binh, bản sao giấy chứng nhận bị thương, bản sao biên bản của các lần giám định trước kèm văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ thẩm định.

3. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Công an đơn vị, địa phương chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định, thông báo kết quả kèm hồ sơ gửi về Công an đơn vị, địa phương. Trường hợp cần thiết, có văn bản trao đổi với cơ quan chức năng thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định trước khi trả lời Công an đơn vị, địa phương.

4. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của Cục Tổ chức cán bộ, có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp đủ điều kiện đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kèm bản sao hồ sơ đã thẩm định.

5. Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 25 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổ chức khám, giám định, ban hành biên bản giám định y khoa theo Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Công an đơn vị, địa phương nơi cấp giấy giới thiệu. Trường hợp chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Sau khi có biên bản giám định y khoa, Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này và gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

7. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh chế độ của Công an đơn vị, địa phương chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp ưu đãi thương binh theo Mẫu số 60 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và chuyển hồ sơ về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ để quản lý và thực hiện chế độ theo quy định.

Điều 14. Hồ sơ điều chỉnh chế độ đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương
1. Đơn đề nghị.

2. Bản sao giấy chứng nhận bị thương.

3. Bản sao biên bản giám định y khoa của các lần giám định.

4. Bản trích lục hồ sơ thương binh của Công an đơn vị, địa phương.

5. Kết quả chụp, chiếu kèm chẩn đoán của cơ sở y tế tuyến huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể hoặc giấy tờ, tài liệu ghi nhận vết thương còn sót; phiếu phẫu thuật của cơ sở y tuyến huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật.

6. Văn bản đề nghị điều chỉnh trợ cấp của Công an đơn vị, địa phương.

Điều 15. Trình tự thực hiện điều chỉnh trợ cấp thương tật đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương
1. Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 33 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Công an đơn vị, địa phương nơi công tác. Trường hợp người bị thương còn sót mảnh kim khí phải kèm theo kết quả chụp, chiếu và chẩn đoán của bệnh viện tuyến huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an); trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật thì phải kèm theo phiếu phẫu thuật hoặc tóm tắt bệnh án ghi nhận nội dung này.
2. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang lưu tại đơn vị, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kèm bản trích lục hồ sơ thương binh.

Trường hợp bị thương nhiều lần hoặc còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí chưa được ghi nhận trong giấy chứng nhận bị thương thì Công an đơn vị, địa phương cấp bổ sung giấy chứng nhận bị thương.

3. Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 25 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổ chức khám, giám định, ban hành biên bản giám định y khoa theo Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Công an đơn vị, địa phương nơi cấp giấy giới thiệu. Trường hợp chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

4. Sau khi có biên bản giám định y khoa, Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này và gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

5. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh chế độ của Công an đơn vị, địa phương chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp ưu đãi thương binh theo Mẫu số 60 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP hoặc quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 59 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời sau khi giám định lại có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên. Đồng thời cấp giấy chứng nhận thương binh theo Mẫu số 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và chuyển hồ sơ về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ để quản lý và thực hiện chế độ theo quy định.

Mục 5
BỆNH BINH
Điều 16. Hồ sơ đề nghị công nhận
1. Giấy chứng nhận bị bệnh của Công an đơn vị, địa phương.

2. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị bệnh quy định tại Điều 48 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
3. Biên bản giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

4. 02 ảnh chân dung, nền xanh, kích cỡ 2x3cm.

5. Văn bản đề nghị công nhận bệnh binh của Công an đơn vị, địa phương, trong đó có nêu chi tiết về trường hợp bị bệnh.

§iÒu 17. Tr×nh tù thực hiện
1. Cá nhân làm đơn đề nghị và kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Công an đơn vị, địa phương nơi cán bộ, chiến sĩ công tác.
2. Công an đơn vị, địa phương lập hồ sơ đề nghị công nhận bệnh binh theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có đủ giấy tờ theo quy định có trách nhiệm xem xét, báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương cấp giấy chứng nhận bị bệnh theo Mẫu số 36 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và cấp giấy giới thiệu người bị bệnh đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao giấy chứng nhận bị bệnh để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật.

3. Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 25 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm tổ chức khám giám định bệnh tật, gửi biên bản giám định y khoa theo Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Công an đơn vị, địa phương nơi cấp giấy giới thiệu. Trường hợp chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
4. Sau khi có biên bản giám định y khoa, Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này và gửi về Cục Tổ chức cán bộ.
5. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận bệnh binh của Công an đơn vị, địa phương chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định, ký quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 63 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và giấy chứng nhận bệnh binh theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và chuyển hồ sơ bệnh binh về Công an đơn vị, địa phương nơi đề nghị. 
Trường hợp không đủ điều kiện công nhận thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

6. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bệnh binh có trách nhiệm thông báo cho bệnh binh biết và di chuyển hồ sơ bệnh binh đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của bệnh binh để quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.
Mục 6
  CÔNG NHẬN LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH ĐỐI VỚI NGƯỜI HY SINH, 
BỊ THƯƠNG TRONG CHIẾN TRANH

Điều 18. Đối tượng
1. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân là người tham gia cách mạng hy sinh, bị thương, mất tích thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh và các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, truy quét Ful rô, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, chiến tranh biên giới Tây Nam đến nay chưa được công nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Thời gian cụ thể của các cuộc chiến tranh được quy định tại Phụ lục III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
2. Không áp dụng xem xét công nhận đối với những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
Điều 19. Cấp phiếu xác minh đối với người mất tích


1. Đại diện thân nhân người mất tích hoặc đại diện của những người quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự đối với trường hợp không còn thân nhân có đơn gửi Công an cấp tỉnh nơi cư trú để được cấp phiếu xác minh.


2. Công an cấp tỉnh trong thời gian 40 ngày kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tài liệu, tàng thư lưu trữ để xác minh, thu thập tài liệu làm căn cứ cấp phiếu xác minh. Nếu có đủ thông tin, tài liệu liên quan về người mất tích thì cấp phiếu xác minh theo Mẫu số 90 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
Trường hợp phức tạp thì Công an cấp tỉnh thành lập đoàn (gồm: Công an, Quân đội, Lao động – Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương) tổ chức xác minh, kết luận rõ về đơn vị, trường hợp mất tích; có hay chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ, tiêu cực, vi phạm pháp luật;
Trường hợp không có đủ căn cứ thì có văn bản trả lời cho người làm đơn đề nghị biết.

Điều 20. Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ

1. Giấy chứng nhận hy sinh của Công an đơn vị, địa phương.
2. Giấy tờ làm căn cứ lập hồ sơ công nhận liệt sĩ quy định tại Điều 72 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
3. Giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 21 Thông tư này.

4. Văn bản của Công an đơn vị, địa phương đề nghị công nhận liệt sĩ, trong đó nêu chi tiết về trường hợp hy sinh của cán bộ, chiến sĩ.

Điều 21. Trình tự thực hiện công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong chiến tranh
1. Thân nhân người hy sinh hoặc mất tích và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 1, 2 Điều 74 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

2. Công an cấp huyện nơi người hy sinh thường trú trước khi tham gia Công an, Quân đội tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác định tính pháp lý của các giấy tờ làm căn cứ đề nghị công nhận liệt sĩ. Trường hợp đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện để xét duyệt; lập biên bản xét duyệt theo Mẫu số 79 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và có công văn đề nghị công nhận liệt sĩ kèm theo hồ sơ gửi đến Công an cấp tỉnh.

3. Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ của Công an cấp huyện chuyển đến. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm phối hợp với Công an đơn vị, địa phương nơi cán bộ công tác khi hy sinh để xác minh, thu thập tài liệu, giấy tờ liên quan (nếu có). Trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sĩ thì cấp giấy chứng nhận hy sinh theo Mẫu số 34 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Thông tư này và gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

4. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của Công an cấp tỉnh. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm xem xét, trình lãnh đạo Bộ Công an ký văn bản đề nghị kèm hồ sơ công nhận liệt sĩ gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.
Sau khi tiếp nhận Bằng “Tổ quốc ghi công” và bản sao quyết định cấp Bằng; trong thời gian 05 ngày, Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” và hồ sơ liệt sĩ cho Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ. 
Trường hợp không đủ điều kiện công nhận thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. Công an cấp tỉnh trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được bản sao quyết định cấp bằng, Bằng “Tổ quốc ghi công” kèm hồ sơ, có trách nhiệm thông báo cho gia đình liệt sĩ biết; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đại diện thân nhân liệt sĩ thường trú để tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ và bàn giao hồ sơ liệt sĩ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ thường trú để thực hiện chế độ đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định.
Trường hợp không còn thân nhân thì tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, bàn giao Bằng “Tổ quốc ghi công” về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ thường trú trước khi hy sinh. Nếu không xác định được nơi thường trú trước khi hy sinh thì bàn giao về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ hoặc địa phương nơi liệt sĩ an táng để quản lý và thực hiện chế độ.


Điều 22. Hồ sơ đề nghị công nhận thương binh

1. Giấy chứng nhận bị thương của Công an đơn vị, địa phương.
2. Giấy tờ làm căn cứ lập hồ sơ quy định tại Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
3. Giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 23 hoặc Điều 24 Thông tư này.

4. 02 ảnh chân dung, nền xanh, kích cỡ 2x3cm.
5. Văn bản đề nghị công nhận thương binh của Công an đơn vị, địa phương, trong đó nêu chi tiết về trường hợp bị thương của cán bộ, chiến sĩ.

Điều 23. Trình tự công nhận thương binh đối với người bị thương đã chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu
1. Người bị thương và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 1, 2 Điều 79 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

2. Công an cấp huyện nơi người bị thương thường trú tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác định tính pháp lý của các giấy tờ làm căn cứ đề nghị công nhận thương binh. Trường hợp đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện để xét duyệt; lập biên bản xét duyệt theo Mẫu số 79 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và có công văn đề nghị công nhận thương binh kèm theo hồ sơ gửi đến Công an cấp tỉnh.

3. Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ của Công an cấp huyện chuyển đến. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm phối hợp với Công an đơn vị, địa phương nơi cán bộ công tác khi bị thương để xác minh, thu thập tài liệu, giấy tờ liên quan (nếu có). Trường hợp có căn cứ công nhận thương binh thì cấp giấy chứng nhận bị thương và có công văn kèm hồ sơ gửi Cục Tổ chức cán bộ thẩm định.
Chỉ đạo cơ quan y tế (bệnh xá, bệnh viện thuộc Công an cấp tỉnh) kiểm tra vết thương thực thể và lập biên bản theo Mẫu số 46 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không ghi nhận các vết thương cụ thể hoặc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP mà có khai thêm các vết thương khác.

4. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Công an cấp tỉnh chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định, thông báo kết quả kèm hồ sơ gửi về Công an cấp tỉnh. Trường hợp cần thiết, có văn bản trao đổi với cơ quan chức năng thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định trước khi trả lời Công an cấp tỉnh nơi đề nghị.

5. Công an cấp tỉnh trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của Cục Tổ chức cán bộ, có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp đủ điều kiện đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật.

6. Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 25 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm tổ chức khám, giám định, ban hành biên bản giám định y khoa theo Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Công an cấp tỉnh nơi cấp giấy giới thiệu. Trường hợp chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Sau khi có biên bản giám định y khoa, Công an cấp tỉnh trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Thông tư này và gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

8. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận thương binh của Công an cấp tỉnh chuyển đến. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định có trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 59 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và giấy chứng nhận thương binh theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP hoặc quyết định trợ cấp thương tật một lần theo Mẫu số 61 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; sau đó chuyển hồ sơ về Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ để di chuyển đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.

Điều 24. Trình tự công nhận thương binh đối với người bị thương đang công tác trong Công an nhân dân
1. Người bị thương lập bản khai theo Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và tùy từng trường hợp để kèm theo giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Công an cấp huyện hoặc tương đương nơi đang công tác. 
2. Công an cấp huyện hoặc tương đương tiếp nhận hồ sơ do người bị thương chuyển đến. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác định tính pháp lý của các giấy tờ làm căn cứ đề nghị công nhận thương binh và có công văn đề nghị công nhận thương binh kèm theo hồ sơ gửi đến Công an đơn vị, địa phương.
3. Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận hồ sơ của Công an cấp huyện hoặc tương đương chuyển đến. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm phối hợp với Công an đơn vị, địa phương nơi cán bộ công tác khi bị thương để xác minh, thu thập tài liệu, giấy tờ liên quan đến trường hợp bị thương (nếu có). Trường hợp có đủ căn cứ công nhận thương binh thì:

Chỉ đạo cơ quan y tế (bệnh xá, bệnh viện thuộc Công an cấp tỉnh) kiểm tra vết thương thực thể và lập biên bản theo Mẫu số 46 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không ghi nhận các vết thương cụ thể hoặc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP mà có khai thêm các vết thương khác;

Tổ chức họp để xem xét, công nhận thương binh (thành phần: thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chủ trì và các đơn vị có liên quan) và lập biên bản họp xác nhận người có công theo Mẫu số 79 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 
Cấp giấy chứng nhận bị thương và có công văn kèm hồ sơ gửi Cục Tổ chức cán bộ đề nghị thẩm định.

4. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Công an cấp tỉnh chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định, thông báo kết quả kèm hồ sơ gửi về Công an đơn vị, địa phương đề nghị. Trường hợp cần thiết, có văn bản trao đổi với cơ quan chức năng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định trước khi trả lời Công an đơn vị, địa phương.

5. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của Cục Tổ chức cán bộ, có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp đủ điều kiện đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật.

6. Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 25 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm tổ chức khám, giám định, ban hành biên bản giám định y khoa theo Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Công an đơn vị, địa phương nơi cấp giấy giới thiệu. Trường hợp chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Khi có biên bản giám định y khoa, Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Thông tư này và gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

8. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận thương binh của Công an đơn vị, địa phương chuyển đến. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 59 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và giấy chứng nhận thương binh theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP hoặc quyết định trợ cấp thương tật một lần theo Mẫu số 61 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; sau đó chuyển hồ sơ về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ để quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.
Chương III
  HỒ SƠ, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
 NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG
Mục 1
ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE


Điều 25. Đối tượng hưởng

Người có công đang công tác trong Công an nhân dân, gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.
Điều 26. Chế độ, hình thức điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Thực hiện theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.
Điều 27. Hồ sơ, trình tự thực hiện
1. Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương rà soát, lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng trong năm thuộc Công an đơn vị, địa phương theo Mẫu số 86 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP trong Quý I của năm kèm tờ trình báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định về việc thực hiện chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng.

2. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương căn cứ danh sách và đề nghị của cơ quan tổ chức cán bộ; trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm phê duyệt danh sách điều dưỡng tập trung, điều dưỡng tại nhà và ban hành quyết định theo Mẫu số 68 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đảm bảo yêu cầu công tác và phù hợp với điều kiện, nhu cầu của Công an đơn vị, địa phương;
Trường hợp quyết định điều dưỡng tập trung, Công an đơn vị, địa phương có kế hoạch và trao đổi thống nhất với Cục Y tế, Bộ Công an về nơi điều dưỡng tập trung, thời gian điều dưỡng tập trung và phương thức thanh toán cho đối tượng thuộc đơn vị, địa phương trước khi quyết định. 
3. Sau khi có quyết định điều dưỡng, Công an đơn vị, địa phương gửi về Cục Tổ chức cán bộ 01 bản để theo dõi; thông báo cho đối tượng biết; lưu hồ sơ người có công; thực hiện chế độ điều dưỡng và quyết toán kinh phí điều dưỡng theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.
Mục 2
CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH, 
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Điều 28. Đối tượng hưởng

1. Người có công đang công tác trong Công an nhân dân, gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.


2. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang công tác trong Công an nhân dân quy định tại khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh (nếu có).
Điều 29. Chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng

Thực hiện theo quy định tại Điều 89 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và Điều 7 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

Điều 30. Hồ sơ, trình tự thực hiện
1. Người có công đang công tác trong Công an nhân dân có đơn đề nghị theo Mẫu số 21 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm giấy khám và chỉ định việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng do cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an) theo Mẫu số 40 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi đơn vị đang công tác để chuyển đến cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương.

2. Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, lập danh sách cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức năng theo Mẫu số 87 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm tờ trình báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định.
Lập, cập nhật Sổ quản lý người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức năng theo Mẫu số 89 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được Sổ theo dõi, có trách nhiệm giao sổ và chi trả cho người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng.
Hằng năm, căn cứ Sổ quản lý để lập danh sách người đến niên hạn được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng báo cáo thủ tưởng Công an đơn vị, địa phương để phê duyệt.

3. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương căn cứ danh sách và đề nghị của cơ quan tổ chức cán bộ để xem xét, quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng theo Mẫu số 69 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và Sổ theo dõi của từng đối tượng theo Mẫu số 88 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

4. Sau khi có quyết định cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức năng, Công an đơn vị, địa phương gửi về Cục Tổ chức cán bộ 01 bản để theo dõi; lưu hồ sơ người có công và thực hiện chế độ, quyết toán kinh phí theo quy định.
Mục 3
HỖ TRỢ ĐỂ THEO HỌC ĐẾN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI CÁC 
CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Điều 31. Đối tượng hưởng

1. Người có công đang công tác trong Công an nhân dân, gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

2. Con của người có công đang công tác trong Công an nhân dân quy định tại các điểm đ, e, g, i khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh.

Điều 32. Hồ sơ, trình tự thực hiện
1. Người có công có đơn đề nghị theo Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm giấy xác nhận theo Mẫu số 41 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi đơn vị đang công tác để chuyển đến cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương vào đầu năm học đầu tiên của giáo dục phổ thông hoặc đầu khóa học của giáo dục nghề nghiệp, đại học.

2. Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương xác nhận đơn và gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người học thường trú kèm theo bản sao hồ sơ người có công để xem xét, giải quyết theo quy định.

Chương IV

  MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC THỰC HIỆN
 CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

Mục 1

TẠM ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT VÀ PHỤC HỒI CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Điều 33. Đối tượng tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 54 và khoản 1, khoản 2 Điều 55 Pháp lệnh thì bị tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi.

Điều 34. Hồ sơ, trình tự tạm đình chỉ, chấp dứt hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1. Công an đơn vị, địa phương quản lý người có công với cách mạng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 33 Thông tư này có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thu thập các giấy tờ, tài liệu làm căn cứ để tạm đình chỉ, chấp dứt hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận được bản án hoặc kết quả xác minh, kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì có văn bản đề nghị tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kèm hồ sơ người có công và các giấy tờ liên quan gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

2. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Công an đơn vị, địa phương. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ hoặc chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo Mẫu số 72 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và chuyển về Công an đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện.

3. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận quyết định tạm đình chỉ hoặc chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi có trách nhiệm thông báo cho người có công biết, thu hồi giấy tờ đã cấp, yêu cầu hoàn trả số tiền đã nhận (nếu có). Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì chuyển cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Hồ sơ, trình tự hưởng lại chế độ ưu đãi

1. Khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi, người có công hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ theo Mẫu số 24 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1, 2 Điều 119 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Công an đơn vị, địa phương nơi công tác.

2. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, tài liệu theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và có văn bản đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi kèm hồ sơ gửi về Cục Tổ chức cán bộ.

3. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Công an đơn vị, địa phương. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm xem xét, quyết định hưởng lại chế độ ưu đãi theo Mẫu số 73 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và chuyển về Công an đơn vị, địa phương để quản lý và tổ chức thực hiện.

Mục 2
TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI NGƯỜI CÓ CÔNG ĐANG CÔNG TÁC 
TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN TỪ TRẦN
Điều 36. Đối tượng, chế độ hưởng
Đại diện thân nhân của người có công đang công tác trong Công an nhân dân từ trần thì được hưởng trợ cấp một lần với mức bằng 03 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng (không bao gồm trợ cấp người phục vụ) của người có công.
Điều 37. Hồ sơ giải quyết chế độ
1. Bản khai của đại diện thân nhân kèm biên bản ủy quyền (nếu có).
2. Bản sao Giấy chứng tử của người có công từ trần.
3. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi của người có công từ trần.
4. Văn bản đề nghị của Công an đơn vị, địa phương.

Điều 38. Trình tự thực hiện trợ cấp một lần
1. Đại diện thân nhân của người có công từ trần lập bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm bản sao Giấy chứng tử gửi Công an đơn vị, địa phương nơi người có công công tác trước khi từ trần.
2. Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm kiểm tra và có văn bản kèm các giấy tờ quy định tại Điều 37 Thông tư này gửi về Cục Tổ chức cán bộ để giải quyết.

3. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định, ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công theo Mẫu số 72 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; ban hành quyết định trợ cấp một lần theo Mẫu số 74 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Sau đó chuyển về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ để thực hiện và di chuyển hồ sơ sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân người có công thường trú để quản lý và thực hiện thủ tục trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng (nếu có) theo quy định.

Ch­¬ng V
QUẢN LÝ HỒ S¥ NG¦êI Cã C¤NG
Điều 39. Ký hiệu hồ sơ
Ký hiÖu hå s¬ ghi ë gãc trªn bªn ph¶i, viÕt b»ng ch÷ in hoa. Ký hiÖu Công an ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng ghi tr­íc, g¹ch chÐo råi ghi tiÕp ký hiÖu từng loại hå s¬, tiÕp ®Õn là sè qu¶n lý vµ ký hiÖu thêi kú theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ do Công an cấp tỉnh xác lập thì thêm ký thiệu “CA” và dấu gạch ngang vào trước ký hiệu địa phương.
VÝ dô 1: Hå s¬ th­¬ng binh cña ®ång chÝ NguyÔn V¨n A c«ng t¸c t¹i C«ng an thµnh phè Hµ Néi, bị thương trong đấu tranh chống tội phạm được ghi như sau: CA-HAN/AQ: 2022 - BV.

VÝ dô 2: Hå s¬ bệnh binh của ®ång chÝ Nguyễn V¨n B c«ng t¸c t¹i K02 được ghi như sau: K02/BB: 2022- BV.

Điều 40. Qu¶n lý hå s¬

1. Công an đơn vị, địa phương quản lý hồ sơ người có công với cách mạng đang công tác tại đơn vị, địa phương đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hồ sơ người có công được bảo quản có thời hạn vĩnh viễn và được Công an đơn vị, địa phương quản lý hoặc di chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để quản lý theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Định kỳ hằng năm, Công an đơn vị, địa phương báo cáo tình hình, số lượng người có công đang quản lý từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm theo Mẫu số 100 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Cục Tổ chức cán bộ trước ngày 31 tháng 01 năm sau.
3. Cục Tổ chức cán bộ hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hå s¬ ng­êi cã c«ng trong C«ng an nh©n d©n theo quy ®Þnh.
Điều 41. Cấp trích lục hồ sơ người có công, sao hồ sơ người có công

1. Phạm vi, nguyên tắc thực hiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 129 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
2. Thẩm quyền cấp trích lục, sao hồ sơ người có công

a) Cục Tổ chức cán bộ cấp trích lục đối với trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31/12/1994 trở về trước không đầy đủ giấy tờ theo quy định (do thất lạc);
b) Công an đơn vị, địa phương cấp trích lục và sao hồ sơ người có công đang quản lý thuộc đơn vị, địa phương theo quy định.

3. Trình tự thực hiện

a) Cá nhân (người có công hoặc thân nhân) có đơn hoặc cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị nêu rõ lý do đề nghị cấp trích lục hoặc sao một số giấy tờ hoặc toàn bộ hồ sơ người có công gửi Công an đơn vị, địa phương nơi quan lý hồ sơ người có công hoặc Cục Tổ chức cán bộ.

b) Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận đơn đề nghị của cá nhân hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc của Cục Tổ chức cán bộ chuyển đến; trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn hoặc văn bản đề nghị, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu lý do theo quy định để cấp trích lục hồ sơ, sao một số giấy tờ trong hồ sơ hoặc toàn bộ hồ sơ gửi đến nơi đề nghị; lập phiếu theo dõi theo Mẫu số 92 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và lưu trong hồ sơ người có công.
Điều 42. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 
1. Người có công làm đơn đề nghị theo Mẫu số 26 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao có chứng thực căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01/7/2021 để đính chính thông tin gửi cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương đang công tác.

2. Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đối chiếu thông tin với hồ sơ người có công và báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công theo Mẫu số 75 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản kèm giấy tờ về hộ tịch và bản sao giấy tờ có liên quan đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 130 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP để giải quyết;

Trường hợp không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an thì Công an đơn vị, địa phương gửi về Cục Tổ chức cán bộ để xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp không xác định được cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thông tin thì cơ quan đang quản lý hồ sơ chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung thông tin trong quyết định hưởng trợ cấp ưu đãi.

Điều 43. Thủ tục di chuyển và tiếp nhận hồ sơ
1. Di chuyÓn hå s¬ trong Công an nhân dân
Ng­êi cã c«ng với cách mạng ®­îc ®iÒu ®éng tõ C«ng an đơn vị, địa phương này đến công tác tại Công an đơn vị, địa phương khác thuộc lực lượng Công an nhân dân th× Công an ®¬n vÞ, địa phương đang qu¶n lý hå sơ người có công trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định điều động cán bộ, có trách nhiệm cấp phiếu báo di chuyển hồ sơ theo Mẫu số 93 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi kèm hồ sơ gốc đến Công an đơn vị, địa phương nơi người có công chuyển đến công tác để quản lý và thực hiện chế độ theo quy định; đồng thời, gửi 01 b¶n phiếu báo di chuyển hồ sơ về Cục Tổ chức cán bộ ®Ó theo dâi.

Trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì chuyển trả lại hồ sơ kèm văn bản nêu rõ lý do chưa tiếp nhận, yêu cầu nơi chuyển hồ sơ giải quyết.
2. Di chuyển hồ sơ đến Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi n¬i người có công th­êng tró

Người có công với cách mạng chuyển ra ngoài lực lượng Công an nhân dân (nghỉ hưu, xuÊt ngò, chuyển ngành hoặc từ trần...) th× Công an ®¬n vÞ, địa phương đang qu¶n lý hå s¬ và thực hiện chế độ ưu đãi cấp phiếu báo di chuyển hồ sơ theo Mẫu số 93 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày ký phiếu báo di chuyển hồ sơ, có trách nhiệm gửi hồ sơ gốc kèm phiếu báo di chuyển qua đường bưu chính (có bảo đảm) hoặc chuyển trực tiếp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người có công thường trú để quản lý và tiếp tục thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định; đồng thời, gửi 01 b¶n phiếu báo di chuyển hồ sơ về Cục Tổ chức cán bộ ®Ó theo dâi;

Trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước mà không đủ giấy tờ theo quy định (do thất lạc) thì Công an đơn vị, địa phương có văn bản đề nghị kèm các giấy tờ, tài liệu còn lưu giữ gửi về Cục Tổ chức cán bộ để cấp 02 bản trích lục hồ sơ thương binh thay cho hồ sơ thương binh. Sau đó, cấp phiếu báo di chuyển hồ sơ gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội n¬i thương binh thường trú theo quy định.

3. Tiếp nhận hồ sơ người có công chuyển đến
Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân thì Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận hồ sơ để quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.
Trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì chuyển trả lại hồ sơ kèm văn bản nêu rõ lý do chưa tiếp nhận, yêu cầu nơi chuyển hồ sơ giải quyết.

Điều 44. Cấp lại giấy chứng nhận người có công


1. Đối tượng cấp lại giấy chứng nhận người có công

Cán bộ, chiến sĩ là người có công đang công tác trong Công an nhân dân bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, rách, nát, không còn nguyên vẹn được cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận người có công.

2. Hồ sơ, trình tự thực hiện

a) Người có công làm đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận người có công theo Mẫu số 25 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm giấy chứng nhận cũ (nếu có) và 02 ảnh chân dung, nền xanh, kích cỡ 2x3cm gửi Công an đơn vị, địa phương đang công tác.

b) Công an đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo quy định có trách nhiệm kiểm tra, xác minh lý do bị mất, thất lạc và có văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kèm hồ sơ người có công gửi về Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

c) Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến; trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận người có công theo quy định, sau đó gửi về Công an đơn vị, địa phương để bàn giao cho người có công theo quy định.


Điều 45. Cấp giấy xác nhận thời gian tù và nơi bị tù trong thời gian hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

1. Cá nhân làm đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thời gian tù và nơi bị tù kèm giấy tờ có liên quan đến thời gian hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày (nếu có) gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú.

2. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận đơn và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu làm căn cứ xác nhận. Nếu có đủ thông tin, tài liệu liên quan đến thời gian hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày thì trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ tài liệu, có trách nhiệm cấp giấy xác nhận về thời gian tù và nơi bị tù.

Trường hợp không có đủ căn cứ cấp giấy xác nhận thì có văn bản trả lời cho cá nhân làm đơn đề nghị.
Ch­¬ng VI
§iÒu kho¶n thi hµnh
§iÒu 46. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh
1. Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định tại Thông tư này.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng và đề xuất phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về người có công thuộc Công an nhân dân để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công và liệt sĩ.

Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm về số lượng người có công trong Công an nhân dân theo quy định tại khoản 4 Điều 128 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Nghiên cứu, hướng dẫn điều chỉnh các thông tin, biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP cho phù hợp với tổ chức, bộ máy của Bộ Công an.

2. Cục Y tế tham mưu, đề xuất tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng giám định y khoa trực thuộc Bộ Công an; hướng dẫn hồ sơ, quy trình khám, giám định bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công theo quy định.

3. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Công an đơn vị, địa phương chỉ đạo các đơn vị có thẩm quyền tổ chức phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

4. C«ng an ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn, qu¸n triÖt, tổ chức triển khai thực hiện Th«ng t­ này; lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng thuộc đơn vị, địa phương mình theo quy định tại Thông tư này.
§iÒu 47. HiÖu lùc thi hµnh

1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hành kÓ tõ ngµy ….th¸ng … n¨m 2022. 

2. Th«ng t­ sè 61/2013/TT-BCA ngày 20 th¸ng 11 n¨m 2013 cña Bé tr­ëng Bé C«ng an quy ®Þnh chi tiÕt vÒ thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng trong C«ng an nh©n d©n hÕt hiÖu lùc thi hµnh vµ b·i bá c¸c v¨n b¶n cña Bé C«ng an tr­íc ®©y cã néi dung tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy kÓ tõ ngµy Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh.
3. Các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản khác thì nội dung dẫn chiếu được điều chỉnh thực hiện theo văn bản mới.

4. Các trường hợp thuộc khoản 1, 2, 3 Điều 184 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì tiếp tục áp dụng quy định tại Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Thông tư này, nÕu cã khó khăn, v­íng m¾c phát sinh, C«ng an ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng ph¶n ảnh vÒ Bé (qua Côc Tæ chøc c¸n bé) ®Ó h­íng dÉn, gi¶i quyÕt./.
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